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Họ và tên: ........................................................... Lớp: 2A........ 
 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Hiền ngủ dậy lúc 8 giờ sáng, sau 15 phút Hiền ngồi vào bàn ôn bài. Hiền bắt 
đầu ôn bài vào lúc mấy giờ 

A. 8 giờ 15 phút B. 8 giờ 30 phút C. 8 giờ 
Câu 2. Tích của số chẵn lớn nhất có một chữ số với 2 là: 

A. 18 B. 2 C. 16 D. 9 
Câu 3. Hộp đựng trứng của mẹ có 5 ngăn, mỗi ngăn có 6 quả trứng. Phép tính 
đúng là: 
A. 5 × 6 = 30 B. 5 × 4 = 20 C. 5 + 6 = 11 D. 30 : 5 =  6

Câu 4. Hôm nay là thứ Hai ngày 7 tháng 3. Vậy thứ Hai tuần sau là ngày nào? 
A. Ngày 14/3 B. Ngày 15/3 C. Ngày 9/3 D. Ngày 1/3 

Câu 5. Một đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng dài 5cm, 4cm và 6cm. Độ dài đường 
gấp khúc đó là: 

A. 9 cm B. 10 cm C. 15 cm D. 11 cm. 
Câu 6. Khi đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút, ta còn có thể gọi là mấy giờ?  
A. 8 giờ rưỡi        B. 9 giờ rưỡi        C. 8 giờ 3 phút              D. 8 giờ 15 phút 

PHẦN II: TỰ LUẬN 
Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
 

2 × 8 =. . . 5 × 6 =. . . 14 : 2 =. . . 35 : 5 =. . . 

2× .......... = 18 5× .......... = 35 . ........... 2 = 9 . ........... 5 = 4 

Bài 2. Tính: 
2kg × 7 + 15kg =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5dm × 8 − 12dm =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
40cm : 5 : 2 =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 : 5 : 2 =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bài 3: Vẽ thêm kim phút và kim giờ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng: 
 

 
Bài 4: Nối 

 



 

 
Bài 4. Giải toán: 
a) Có 20 chiếc bút chì chia đều vào 2 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu chiếc bút chì? 

 

 

 
b) Mỗi bàn học có 2 học sinh ngồi. Hỏi 9 bàn học như thế có bao nhiêu học sinh? 

 
Bài 5. Một đoạn dây kẽm dài 2dm. Bạn An uốn thành một hình tam giác có các 
cạnh là 7cm, 6cm và 4cm. Hỏi đoạn dây có đủ không? Vì sao? 

 
Bài 6. Quan sát hình vẽ dưới đây: 
 ...…. Hình tam giác 
 
…….. Hình tứ giác 
 
 

 
 


